
Talking About Language
1     Absolute Beginner

What languages can you speak?

I can speak a little French.

Scan or Click to get 
more cheat sheets!

tiếng Trung Quốc tiếng Asnh tiếng Nhật tiếng Tây Ban Nha

Chinese English Japanese Spanish

Key Vocabulary

Translation

Tôi có thể nói một chút  tiếng Pháp  .

I can speak a little  French  .

Example

Tôi có thể nói một chút               .

I can speak a little ________ .

Focus

Main Dialogue
Steve and Emily are signing up for a language course. 

Bạn có thể nói được 
những ngôn ngữ nào? Tôi có thể nói một 

chút tiếng Pháp.
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nghe listen

đọc read

nói speak

viết write

Describing Skills

Abilities

Questions and Answers

Q. Bạn đang học tiếng Hàn à? A. Vâng, đúng vậy.
Are you learning Korean? Yes, I am.

Q. Bạn học tiếng Anh ở đâu? A. Tôi đang học trực tuyến.
Where do you study English? I'm taking a class online.

Q. Bạn có thể nói tiếng Ý không? A. Không thực sự.
Can you speak Italian? Not really.

Q. Bạn đã học tiếng Tây Ban Nha bao lâu rồi? A. Trong vòng ba năm.
How long have you been learning Spanish? For three years.

không giỏi về bad at

chuyên gia trong expert in

giỏi về good at

tuyệt vời tại great at

khủng khiếp tại terrible at

Always wanted to speak Vietnamese?
This PDF is great for learning words. But, if you want to speak, you’ll want a resource that’s 
designed to get you speaking — our special conversational lessons. So access our FREE 
VietnamesePod101 lessons and start speaking in the next few minutes. 

Click here for FREE lessons
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